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Phụ lục
KẾT QUẢ ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU, TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024, KỲ THI NGÀY 17-19/7/2024
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

TT Số BD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Nơi sinh Số CCCD Điểm

TBC
1 C36240001 Y Lục Bằng 22/09/2006 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062306005550 7,17

2 C36240003 Y Bim 04/10/1994 Nữ Ba Na Kon Tum 062194001842 6,83

3 C36240004 Y Ly Bim 30/01/2006 Nữ Ba Na Kon Tum 062306001434 6,33

4 C36240006 Y Cái 15/08/2005 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062305000521 6,17

5 C36240007 Y Cảm 25/05/2006 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062306000726 7,33

6 C36240008 Y Châm 29/06/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305002882 6,50

7 C36240011 Trần Thị Hải Châu 20/02/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000199 5,83

8 C36240012 Y Chík 20/04/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305003096 6,50

9 C36240013 Y Da 20/07/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304002186 6,83

10 C36240016 Y Diễm 30/10/1998 Nữ Giẻ triêng Kon Tum 062198003790 5,17

11 C36240019 Y Ly Diệu 04/12/2005 Nữ Dẻ Kon Tum 062305000324 6,67

12 C36240025 Xiêng Thị Duyên 08/09/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306000832 5,17

13 C36240026 Y Hồng Duyên 26/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000901 4,67

14 C36240028 Y Đào 31/12/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000626 6,33

15 C36240029 Xiêng Thị Điếu 19/12/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305007264 6,33

16 C36240030 Y Đốt 10/03/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303007314 5,00

17 C36240031 Nguyễn Thị Hương Giang 26/09/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304006679 7,00

18 C36240036 Y Hà 28/11/2005 Nữ Gia - Rai Kon Tum 062305007203 4,00

19 C36240037 Y Vi Hà 29/07/2006 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062306001873 5,33

20 C36240038 Y Xuân Hạ 22/01/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305004735 6,33

21 C36240040 Y Hằng 07/01/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304003728 5,17

22 C36240042 Vũ Thị Hồng Hạnh 20/12/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000672 5,17

23 C36240044 Y Hảo 06/11/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305001408 5,50

24 C36240046 Y Hậu 20/01/2006 Nữ Gié-Triêng Kon Tum 062306003949 5,83

25 C36240048 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/04/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304000896 5,00

26 C36240049 Y Him 11/10/2004 Nữ Ba Na Kon Tum 062304005260 6,00

27 C36240050 Y Hngah 29/12/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305001574 6,33

28 C36240052 Y Hội 06/09/2005 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062305003309 5,33

29 C36240053 Y Hon 10/05/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302001017 6,00

30 C36240055 Y Huân 06/01/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306003669 5,67

31 C36240056 Y Huệ 04/08/2004 Nữ Dẻ Kon Tum 062304005764 6,67

32 C36240057 Y Huệ 01/06/2006 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062306000800 4,83

33 C36240058 Y Hưn 21/11/2006 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062306002178 7,00

34 C36240059 Huỳnh Thị Thanh Hương 28/08/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305001444 6,00

35 C36240060 Nhữ Thị Thanh Hương 24/10/2003 Nữ Kinh Kon Tum 062303007186 9,00

36 C36240061 Y Kiều Mai Hương 19/05/2005 Nữ Sơ Drá Kon Tum 062305006584 5,67

37 C36240062 Y Lê Hương 13/01/2004 Nữ Sơ Rá Kon Tum 062304000195 6,67

38 C36240063 Y Lệ Hương 13/05/2006 Nữ Gié Triêng Kon Tum 062306003937 7,33

39 C36240066 Y Huyền 22/03/2004 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062304000476 4,83
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40 C36240067 Y Jem 21/10/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 062303006074 5,00

41 C36240068 Y Khắc 13/11/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062303007374 5,33

42 C36240069 Y Khanh 05/11/2005 Nữ Ba Na Kon Tum 062305000188 6,17

43 C36240070 Y Khên 09/05/2005 Nữ Gié - Triêng Kon Tum 062305006889 5,33

44 C36240071 Y Khiêm 09/12/2006 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062306000922 6,00

45 C36240072 Y Khiến 17/11/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302000554 5,67

46 C36240073 Y Khiết 23/07/2006 Nữ Xơ - Đăng Kon Tum 062306000624 5,67

47 C36240074 Y Khinh 04/01/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306007746 6,33

48 C36240075 Y Khoa 24/11/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305006664 6,83

49 C36240077 Y Khương 06/07/2005 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062305001600 5,00

50 C36240078 Y Khuyến 20/06/2006 Nữ Triêng Kon Tum 062306007272 5,00

51 C36240079 Y Khuyết 18/02/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum 062305001656 4,83

52 C36240080 Y Kiết 05/07/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000908 5,17

53 C36240081 Y Kiều 22/08/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305006641 7,17

54 C36240082 Y Kưm 30/11/2004 Nữ Bana Kon Tum 062304007036 4,83

55 C36240083 Y Li Lam 30/08/2005 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062305006384 6,00

56 C36240090 Y Lem 27/12/2006 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062306001740 5,00

57 C36240091 Y Lia 16/11/2000 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062300000254 7,17

58 C36240092 Y Lia 09/01/2005 Nữ Ca-dong Kon Tum 062305006228 5,33

59 C36240093 Y Ngọc Liêm 28/08/2001 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062301001261 6,17

60 C36240095 Phạm Thị Hoài Linh 17/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306001409 6,50

61 C36240098 Y Lọc 12/01/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062303001567 5,17

62 C36240099 Đinh Thị Luyến 19/12/2006 Nữ Ca Dong Kon Tum 062306005701 5,50

63 C36240101 Y Mắn 14/04/2005 Nữ Giẻ - Triêng Kon Tum 062305007490 5,83

64 C36240102 Y Mẫn 23/07/2006 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062306003796 5,83

65 C36240105 Ja Minh 15/05/2000 Nữ Ba Na Kon Tum 062300003160 6,33

66 C36240106 Y Mưng 05/05/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306002383 5,33

67 C36240108 Y Nay 25/10/1999 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062199004996 5,67

68 C36240109 Y Nga 27/02/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306006444 5,00

69 C36240110 Y Ngàn 24/07/2005 Nữ Dơ Drá Kon Tum 062305006812 5,67

70 C36240111 Nguyễn Nhật Kim Ngân 22/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000899 7,33

71 C36240112 Phạm Huỳnh Bảo Ngân 02/04/2005 Nữ Kinh Bình Định 062305006836 9,00

72 C36240113 Trần Thị Hiếu Ngân 15/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000745 9,33

73 C36240114 Y Ngăn 16/02/2004 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062304006621 5,33

74 C36240115 Y Nghen 04/01/2006 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062306007066 5,83

75 C36240121 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17/02/2002 Nữ Kinh Kon Tum 062302004914 6,67

76 C36240122 Y Nguyên 22/11/2000 Nữ Bahnar Kon Tum 062300007380 6,00

77 C36240125 Chu Thị Y Nguyệt 21/12/2003 Nữ Nùng Kon Tum 062303005472 6,00

78 C36240128 Y Nhàn 11/05/2000 Nữ Dẻ Kon Tum 062300005192 6,33

79 C36240129 Y Nhân 18/01/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306005159 5,67

80 C36240133 Y Nhiên 09/09/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306006879 5,67

81 C36240134 Y Nhíp 23/09/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305007200 5,50
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82 C36240135 Nguyễn Thị Ngọc Như 23/02/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306003547 6,33

83 C36240136 Y Nương 14/12/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305000203 5,67

84 C36240137 Y Phải 29/08/2005 Nữ Giẻ-Triêng Kon Tum 062305006113 5,67

85 C36240140 Y Phêu 02/05/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306006594 5,00

86 C36240141 Cao Thị Mỹ Phương 14/10/2002 Nữ Kinh Kon Tum 062302008689 9,00

87 C36240142 Đặng Thị Uyên Phương 16/09/2005 Nữ Kinh Kon Tum 062305003294 9,33

88 C36240143 Nguyễn Mai Phương 17/10/2003 Nữ Kinh Lào Cai 010303002144 9,00

89 C36240145 Y Qua 09/04/2002 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062302007783 5,50

90 C36240146 Y Đinh Thị Thu Quân 17/10/2006 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062306007129 6,50

91 C36240147 A Minh Quang 11/11/2005 Nam Xơ Đăng Kon Tum 062205005191 8,17

92 C36240148 Y Quyến 19/09/2006 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062306000876 6,17

93 C36240150 Y Quyn 25/05/2006 Nữ Ha Lăng Kon Tum 062306007636 4,83

94 C36240151 Y Quỳnh 03/12/2006 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062306005479 5,33

95 C36240152 Y Quýt 26/01/2005 Nữ Triêng Kon Tum 062305000568 7,00

96 C36240153 Y RiNa 02/07/2006 Nữ Xê Đăng Kon Tum 062306001387 5,67

97 C36240154 Y Ry 29/09/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306002404 5,17

98 C36240155 Y Sa 28/11/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum 062305004485 5,17

99 C36240157 Y Sáu 01/01/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306003845 6,00

100 C36240159 Y Si 20/03/2001 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062301003272 6,00

101 C36240160 Y Suin 12/02/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306001499 5,33

102 C36240162 Y Sương 14/10/2005 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062305001494 6,17

103 C36240164 Y Thầm 18/02/2002 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062302006251 6,33

104 C36240165 Y Thắm 30/09/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306001656 6,17

105 C36240166 Y Thang 03/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306001079 5,17

106 C36240169 Đỗ Y Thạch Thảo 10/02/2006 Nữ Giẻ - Triêng Kon Tum 062306006306 7,17

107 C36240170 Lê Thanh Thảo 05/11/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306004319 5,50

108 C36240171 Trần Thị Phương Thảo 09/05/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306002373 5,33

109 C36240172 Un Thị Thảo 14/09/2001 Nữ Gié Triêng Kon Tum 049301008551 9,33

110 C36240174 Hoàng Ngọc Thiện 06/11/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306007833 5,83

111 C36240178 Y Thói 24/05/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum 062305005405 8,33

112 C36240182 Thái Thị Anh Thư 19/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306002584 6,33

113 C36240184 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/02/2000 Nữ Kinh Kon Tum 062300003847 6,00

114 C36240186 Y Thuư 20/01/2006 Nữ Gia Rai Kon Tum 062306005955 5,83

115 C36240187 Y Tim 26/06/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306001566 6,67

116 C36240190 Đặng Ngọc Thuỳ Trâm 17/04/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306005900 6,50

117 C36240192 Nguyễn Thị Bích Trân 05/07/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306005121 5,67

118 C36240193 Lê Thị Ngọc Trang 11/10/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306001054 5,67

119 C36240194 Y Thu Trang 24/01/2004 Nữ Gié Triêng Kon Tum 062304006584 6,17

120 C36240196 Dương Bảo Trinh 18/02/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306002042 6,00

121 C36240197 Y Trúc 03/04/2006 Nữ Dẻ Kon Tum 062306007347 5,83

122 C36240198 Nguyễn Thị Cẩm Tú 15/12/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306000405 6,50

123 C36240200 Y Lệ Tuyền 23/04/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000587 6,17
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124 C36240203 Y Tuyết 08/11/2006 Nữ Hà lăng Kon Tum 062306003664 5,50

125 C36240207 Y Uyên 02/12/2006 Nữ Ha-lăng Kon Tum 062306002585 5,50

126 C36240208 Y Kim Uyên 11/02/2006 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 062306000473 5,83

127 C36240209 Y Liên Uyên 05/04/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304003310 5,83

128 C36240210 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/07/2006 Nữ Kinh Kon Tum 062306001858 6,67

129 C36240217 Y Xạ 04/11/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304001784 6,00

130 C36240219 Y Xin 12/02/2005 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062305000959 5,67

131 C36240220 Y Xơ 13/10/2005 Nữ Gia Rai Kon Tum 062305003807 5,67

132 C36240221 Nguyễn Thị Tầm Xuân 10/12/2004 Nữ Kinh Kon Tum 062304002137 7,17

133 C36240222 Triệu Thị Ánh Xuân 27/01/2004 Nữ Tày Kon Tum 062304006245 6,67

134 C36240224 Y Xương 16/05/2004 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062304007039 6,00

135 C36240226 Đinh Thị Hải Yến 20/03/2006 Nữ Giẻ Triêng Kon Tum 062306000189 6,33

136 C36240228 Thao Đinh Hải Yến 07/10/2006 Nữ Ka Dong Kon Tum 062306007686 5,67

137 C36240229 Y Yến 11/08/2006 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 062306000620 5,83
Danh sách này có 137 thí sinh./.

TT Số BD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Nơi sinh Số CCCD Điểm

TBC

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-07-23T09:43:02+0700


		2024-07-23T09:43:02+0700




